Ngày soạn:25/ 01 2021	                                                 Ngày dạy: 02 /02 /2021.
TUẦN 22.  Tiết 41
 MÁY BIẾN THẾ

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
-Nêu được nguyên tắc cấu tạo của máy biến áp.
-Nêu được điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các cuộn dây của máy biến áp tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn và nêu được một số ứng dụng của máy biến áp.
2. Kĩ năng:

Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy  biến áp và vận dụng được công thức .
3. Thái độ:
- Có ý thức tìm hiểu tác dụng của máy biến thế trong truyền tải điện năng.
-Yêu thích môn học, hợp tác thu thập thông tin nhóm.
*Tích hợp giáo dục môi trường
+Khi máy biến thế hoạt động trong lõi thép luôn xuất hiện dòng điện Fucô có hại làm nóng máy biến thế dễ xảy ra sự cố.
+Biện pháp an toàn: Các trạm biến thế lớn cần có các thiết bị tự động để phát hiện và khắc phục sự cố mặt khác cần đảm bảo các quy tắc an toàn khi vận hành trạm biến thế lớn.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1.Giáo viên:
-Tranh phóng to hình 37.1, 37.2 SGK/100,101.
- Máy biến áp một pha có 2 cuộn dây quấn chung một lõi thép pha silic,
 bảng phụ kẻ bảng 1 SGK/101.
2.Học sinh:
	-Mô hình máy biến áp một pham ấy tính bỏ túi, kẻ sẵn bảng 1 SGK/101. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1.Kiểm tra bài cũ: 
?Khi truyền tải điện năng đi xa thì có biện pháp nào làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện.
2.Nội dung bài mới:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo của MBT

	

- Treo hình phóng to H 37.1 Sgk -100. 

-YC hs quan sát mô hình máy biến thế: 2 cuộn dây dẫn của máy biến thế. 
?Nêu cấu tạo của máy biến thế, số vòng dây có bằng nhau không, dòng điện có thể chạy trực tiếp từ cuận này sang cuận kia hay không.
-Nhận xét chuẩn hoá kiến thức, kết luận
	

- Làm việc cá nhân: Đọc, quan sát H 37.1 Sgk -100. 
-Quan sát máy biến thế



-HS1 trả lời, HS2 nhận xét bổ xung.




-Ghi vở.
	I. Cấu tạo và hoạt động của Máy biến thế
1. Cấu tạo:












- Có 2 cuộn dây: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp có số vòng dây n1 và n2 khác nhau.
- 1 lõi sắt pha silic chung.
- Dây và lõi sắt đều bọc cách điện của cuộn sơ cấp không truyền trục tiếp sang cuộn thứ cấp.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu NTHĐ của MBT

	

?Nếu đặt vào hai đầu của cuận dây sơ cấp một HĐT xoay chiều thì ở hai đầu cuận thứ cấp có xuất hiện một HĐT xoay chiều không. Tại sao.
-Nhận xét chuẩn hoá kiến thức. Hướng dẫn HS thí nghiệm kiểm tra dự đoán.




?Hiệu điện thế suất hiện ở cuộn thứ cấp cũng là hiệu điện thế xoay chiều vì sao.
?Từ câu trả lời câu hỏi trên hãy rút ra kết luận
-Nhận xét chuẩn hoá kiến thức, kết luận.






*Thông báo kiến thức tích hợp môi trường, BĐKH:
-Khi máy biến thế hoạt động, trong lõi thép luôn xuất hiện dòng điện Fuco. Dòng điện Fuco có hại vì làm nóng máy biến thế, giảm hiệu suất của máy.
Để làm mát máy biến thế, người ta nhúng toàn bộ lõi thép của máy trong một chất làm mát đó là dầu của máy biến thế. Nếu dầu máy biến thế bị cháy có thể gây ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, các trạm biến thế lớn luôn có các thiết bị tự động để phát hiện và khắc phục sự cố.
	

- HS hoạt động cá nhân trả lời CH của GV.




 
-Ghi vở. Thực hiện theo hướng dẫn của GV.






- Trả lời C2 Sgk -100. Nêu rõ lập luận khẳng định ở hai đầu cuận thứ cấp có một HĐT xoay chiều.

-Ghi vở.







-Nghe, tự ghi vở.
	2. Nguyên tắc hoạt động:
C1 : 






Nếu đặt vào hai đầu của cuận dây sơ cấp một HĐT xoay chiều thì bóng đèn mắc ở hai đầu cuận dây kia (cuộn thứ cấp) sáng lên. Hai đầu cuận thứ cấp có một HĐT xoay chiều.
C2 : 





Từ trường trong lõi sắt luân phiên tăng giảm, vì thế số đường sức từ qua S của cuộn thứ cấp luân phiên tăng giảm. Kết quả là trong cuộn thứ cấp suất hiện một dòng điện xoay chiều.
3. Kết luận: Sgk-100

	Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng làm biến đổi HĐT của MBT

	


-Treo bảng phụ kẻ sẵn bang 1 SGK 101.Thí nghiệm biểu diễn yêu cầu HS quan sát TN ghi lại các số liệu vào bảng 1. 
-YC hs thảo luận chung cả lớp trả lời câu hỏi C3 và rút ra kết luận.

-Nhận xét chuẩn hoá kiến thức và kết luận.



	


- Quan sát GV làm TN. Ghi lại số liệu thu được.




-Lập công thức liên hệ giữa U1, U2 và n1, n2.
- Đại diện nhóm trình bày
-Ghi vở




	II. Tác dụng làm biến đổi HĐT của máy biến thế:
1. Quan sát:



C3 : 





3. Kết luận:
- Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây tỉ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn: U1/ U2 = n1/ n2.
+ Khi: U1 >U2 ta có máy hạ thế
+KhiU1 <U2 ta có máy tăng thế

	Hoạt động 4: Tìm hiểu cách lắp đặt MBT ở hai đầu đường dây tải điện

	

- Mục đích của việc dùng MBT là phải tăng HĐT lên hàng nghìn vôn để làm giảm hao phí trên đường dây tải điện, nhưng mạng điện sinh hoạt chỉ có HĐT 220V-380V. Vậy phải làm thế nào để vừa giảm được hao phí trên đường dây tải điện, vừa đảm bảo phù hợp với các dụng cụ tiêu thụ điện?
-Nhận xét chuẩn hoá KT
	

- Trả lời CH của GV
- Chỉ ra được ở đầu nào đặt máy tăng thế, ở đầu nào đặt máy hạ thế.










-Ghi vở
	III. Lắp đặt MBT ở hai đầu đường dây tải điện














- Để làm giảm hao phí trên đường dây tải điện cần phải tăng HĐT ở nhà máy điện: Đặt máy tăng thế. Còn ở nơi tiêu thụ cần phải giảm HĐT trên đường dây cao thế xuống điện áp thích hợp (thường 220V-380V): Đặt máy hạ thế

	Hoạt động 5: Vận dụng

	
-YC HS trả lời C4 Sgk-102.

-Nhận xét chuẩn hoá kiến thức.
	
-1HS lên bảng trình bày lời giải, HS khác nhận xét bổ xung.
-Ghi vở
	IV. Vận dụng
C4:


U1 = 220V
U2 = 6V
U2' = 3V
n1 = 4000 vòng
n2 = ?
n2' = ?
Bài giải:

Từ CT :. ta có

n2 = 
=> n2 = 4000.6/220 =109 vòng
n2' = 4000.3/220 = 54 vòng


 4. Củng cố, luyện tập:
	-YC 1,2 HS đọc ghi nhớ
?Nêu cấu tạo và hoạt động của máy biến thế.
? Chỉ ra tác dụng biến đổi hiệu điện thế và vị trí lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện.
 -Nhận xét hệ thống hoá kiến thức
	-1,2 HS lần lượt đọc
- HS1 trả lời, HS2 nhận xét bổ sung.

	*Ghi nhớ: SGK



5. Hướng dẫn tự học:   
- Đọc phần có thể em chưa biết SGK.                                                                                                                
- Học bài và làm bài tập SBT, chuẩn bị trước nội dung bài tập trong SBT.   
6. Rút kinh nghiệm:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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